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DANH SÁCH
 CÁ NHÂN ĐẠT DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ TẠI 
TRUNG TÂM HỌC VIỆN NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Thông báo số           -TB/HVCTQG ngày       tháng 12 năm 2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)
-----
	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ, ngạch, đơn vị

	1. 
	Nguyễn Duy Bắc
	Phó Giám đốc Học viện

	2. 
	Lê Văn Lợi 
	Phó Giám đốc Học viện 

	3. 
	Nguyễn Mạnh Hùng 
	Trợ lý đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện

	4. 
	Nguyễn Văn Lượng 
	Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo 

	5. 
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	Chuyên viên Vụ Quản lý đào tạo 

	6. 
	Ngô Trường Sơn 
	Chuyên viên chính Vụ Quản lý đào tạo 

	7. 
	Vũ Băng Trinh 
	Chuyên viên chính Vụ Quản lý đào tạo,

	8. 
	Lê Thị Hồng Yến 
	Chuyên viên Vụ Quản lý đào tạo

	9. 
	Trần Thị Thu Hiền 
	Phó Vụ Trưởng Vụ Quản lý khoa học 

	10. 
	Lê Thị Chiên 
	Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35, Vụ Quản lý khoa học 

	11. 
	Trần Thị Hòe
	Giảng viên chính Vụ Quản lý khoa học

	12. 
	Trần Tuyết Trinh 
	Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng, Vụ Tổ chức - Cán bộ 

	13. 
	Nguyễn Thị Vân Anh 
	Chuyên viên Vụ Tổ chức - Cán bộ

	14. 
	Lê Thị Thu Huyền
	Chuyên viên chính Vụ Tổ chức - Cán bộ 

	15. 
	Phạm Phương Quỳnh 
	Chuyên viên Vụ Tổ chức - Cán bộ

	16. 
	Hoàng Văn Nghĩa 
	Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế 

	17. 
	Đào Thị Nguyệt Hằng 
	Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế 

	18. 
	Nguyễn Xuân Trường 
	Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính 

	19. 
	Nguyễn Thanh Tân 
	Chuyên viên Vụ Kế hoạch - Tài chính 

	20. 
	Trương Công Đắc
	Chánh Văn phòng Học viện

	21. 
	Phạm Văn Tân
	Chuyên viên chính Phòng Hành chính - Tổng hợp, Văn phòng Học viện

	22. 
	Nguyễn Thị Thanh Hoa
	Nhân viên kỹ thuật Phòng Hành chính - Tổng hợp, Văn phòng Học viện

	23. 
	Đinh Thị Oanh
	Chuyên viên Phòng Hành chính - Tổng hợp, Văn phòng Học viện

	24. 
	Đoàn Quốc Chỉnh
	Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế toán, Văn phòng Học viện

	25. 
	Phạm Vũ Quỳnh Hương
	Chuyên viên chính Phòng Tài Vụ, Văn phòng Học viện

	26. 
	Trần Minh Nhật
	Trưởng phòng Quản trị, Văn phòng Học viện

	27. 
	Đinh Quang Hưng
	Phó Trưởng phòng Quản trị, Văn phòng Học viện

	28. 
	Nguyễn Thảo Liên
	Phó Trưởng phòng Quản trị, Văn phòng Học viện

	29. 
	Nguyễn Văn Dũng
	Chuyên viên Phòng Quản trị, Văn phòng Học viện

	30. 
	Trần Quốc Thuận
	Nhân viên Phòng Quản lý xe, Văn phòng Học viện

	31. 
	Nguyễn Anh Tuấn
	Trưởng phòng Bảo vệ, Văn phòng Học viện

	32. 
	Lương Xuân Hưng
	Giám đốc Trung tâm Y tế, Văn phòng Học viện

	33. 
	Dương Thị Hường
	Chuyên viên Trung tâm Y tế, Văn phòng Học viện

	34. 
	Nguyễn Trung Vệ
	Giám đốc Trung tâm Quản lý dịch vụ công, Văn phòng Học viện

	35. 
	Đặng Thị Thu Hường
	Chuyên viên Trung tâm Quản lý dịch vụ công, Văn phòng Học viện

	36. 
	Đặng Hải Yến
	Chuyên viên chính Ban Thanh tra

	37. 
	Nguyễn Trọng Luật
	Chuyên viên chính Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành

	38. 
	Nguyễn Thị Kim Anh
	Chuyên viên Ban Công tác Đảng – Đoàn thể

	39. 
	Vũ Vân Anh
	Chuyên viên Ban Công tác Đảng – Đoàn thể

	40. 
	Nguyễn Ngọc Hiếu
	Chuyên viên Văn phòng đại diện phía Nam

	41. 
	Nguyễn Thị Thanh Nhàn
	Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị

	42. 
	Trịnh Đức Mạnh
	Chuyên viên Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Thông tin

	43. 
	Lê Thị Thư
	Chuyên viên Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Thông tin

	44. 
	Nguyễn Thanh Bình
	Chuyên viên Phòng Thông tin - Tổng hợp, Viện Thông tin khoa học

	45. 
	Đỗ Thị Diệp
	Nghiên cứu viên Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị Viện Thông tin khoa học

	46. 
	Nguyễn Mai Phương
	Nghiên cứu viên Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị, Viện Thông tin khoa học

	47. 
	Hồ Thị Loan
	Chuyên viên Viện Thông tin khoa học

	48. 
	Vũ Thị Na
	Chuyên viên Viện Thông tin khoa học

	49. 
	Nguyễn Ngọc Đông
	Chuyên viên Viện Thông tin khoa học

	50. 
	Mạch Lê Thu
	Giảng viên Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Viện Thông tin khoa học

	51. 
	Trần Thu Hương

	Kế toán viên Phòng Trị sự - Phát hành, Tạp chí lý luận chính trị

	52. 
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	Nghiên cứu viên Phòng Biên tập, Tạp chí lý luận chính trị

	53. 
	Đặng Quang Định
	Viện trưởng Viện Triết học

	54. 
	Nguyễn Thị Bắc
	Chuyên viên chính Viện Triết học

	55. 
	Trần Hoa Phượng
	Giảng viên chính Viện Kinh tế chính trị

	56. 
	Hồ Thanh Thủy
	Giảng viên chính Viện Kinh tế chính trị

	57. 
	Đinh Trung Sơn
	Giảng viên Viện Kinh tế chính trị

	58. 
	Bùi Văn Huyền
	Viện trưởng Viện Kinh tế

	59. 
	Đinh Thị Nga
	Phó Viện trưởng Viện Kinh tế

	60. 
	Nguyễn Ngọc Toàn
	Phó Viện trưởng Viện Kinh tế

	61. 
	Ngô Thị Ngọc Anh
	Nghiên cứu viên Viện Kinh tế

	62. 
	Phí Thị Hằng
	Giảng viên chính Viện Kinh tế

	63. 
	Phạm Hoàng Hà
	Phó Viện trưởng phụ trách Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học

	64. 
	Nguyễn Anh Tuấn
	Giảng viên chính Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học

	65. 
	Nguyễn Hải Thanh
	Giảng viên chính Viện Lãnh đạo học và Chính sách công

	66. 
	Trần Nhật Duật
	Giảng viên cao cấp Viện Lãnh đạo học và Chính sách công

	67. 
	Vũ Thị Thu
	Chuyên viên Viện Lãnh đạo học và Chính sách công

	68. 
	Đào Thị Hoàn
	Trưởng phòng Thư ký trị sự, Viện Lịch sử Đảng

	69. 
	Đặng Kim Oanh
	Phó Tổng biên tập Tạp chí Lịch sử Đảng, Viện Lịch sử Đảng

	70. 
	Dương Thị Huệ
	Nghiên cứu viên cao cấp Viện Lịch sử Đảng

	71. 
	Vũ Trọng Hùng
	Giảng viên chính Viện Lịch sử Đảng

	72. 
	Trần Thị Mỹ Hường
	Giảng viên chính Viện Lịch sử Đảng

	73. 
	Trần Thị Nhẫn
	Giảng viên cao cấp Viện Lịch sử Đảng

	74. 
	Lâm Quốc Tuấn
	Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng

	75. 
	Nguyễn Minh Tuấn
	Giảng viên cao cấp Viện Xây dựng Đảng

	76. 
	Nguyễn Anh Tuấn
	Giảng viên chính Viện Xây dựng Đảng

	77. 
	Nguyễn Ngọc Ánh
	Chuyên viên Viện Xây dựng Đảng

	78. 
	Trần Mai Hùng
	Giảng viên Viện Chính trị học

	79. 
	Lê Thị Thu Mai
	Chuyên viên Viện Chính trị học

	80. 
	Tào Thị Quyên
	Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật

	81. 
	Nguyễn Vân Thơ
	Chuyên viên Viện Nhà nước và Pháp luật

	82. 
	Dương Thị Tươi
	Giảng viên chính Viện Nhà nước và Pháp luật

	83. 
	Trần Thị Hợi
	Nghiên cứu viên chính Viện Hồ Chí Minh và Các lãnh tụ của Đảng

	84. 
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	Giảng viên chính Viện Hồ Chí Minh và Các lãnh tụ của Đảng

	85. 
	Trần Thị Huyền
	Giảng viên chính Viện Hồ Chí Minh và Các lãnh tụ của Đảng

	86. 
	Thái Văn Long
	Phó Viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế

	87. 
	Nguyễn Văn Chuyên
	Chuyên viên Viện Quan hệ quốc tế

	88. 
	Nguyễn Thị Thanh Vân
	Giảng viên chính Viện Quan hệ quốc tế

	89. 
	Đỗ Thị Thơm
	Giảng viên cao cấp Viện Quyền con người

	90. 
	Trần Thị Hồng Hạnh
	Giảng viên chính Viện Quyền con người

	91. 
	Lê Xuân Tùng
	Giảng viên Viện Quyền con người

	92. 
	Lê Thị Thanh Hà
	Phó Viện trưởng Viện Xã hội học và Phát triển

	93. 
	Đỗ Lan Hiền
	Viện trưởng, Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng

	94. 
	Hoàng Thị Lan
	Phó Viện trưởng, Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng

	95. 
	Vũ Thị Phương Hậu 
	Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển

	96. 
	Nghiêm Thị Thu Nga
	Giảng viên Viện Văn hóa và Phát triển

	97. 
	Lê Thị Bích Thủy
	Giảng viên chính Viện Văn hóa và Phát triển


(Danh sách gồm 97 cá nhân)
